
③ 灰皿に吸殻をためないように、こまめに捨てる。

たばこ火災警戒中！

② 吸い殻は、水をかけて完全に消してから捨てる。

① 寝たばこは絶対にしない。

フィリピノ語

中国語

ベトナム語

主なたばこ火災対策

Alerto laban sa sunog na sanhi ng sigarilyo

在香烟引起的火灾警报期间

Đề phòng hỏa hoạn do thuốc lá

담배 화재 경계중

对在香烟引起的火灾的主要对策

주요 담배 화재 대책

Các biện pháp chính phòng hỏa hoạn do thuốc lá

Mga hakbang upang maiwasan ang sunog na sanhi ng sigarilyo

切勿在床上吸烟

将水倒在烟头上并完全擦掉，然后再丢弃

经常处理烟头，以免积聚在烟灰缸中

졸음 흡연은 절대 하지 않습니다.

Tuyệt đối không hút thuốc trên giường, đệm

Huwag manigarilyo kapag nasa higaan

담배 꽁초는 물을 뿌려 완전히 끈 후 버립니다.

Nhúng tàn thuốc vào nước, dập hết lửa trước khi vứt

Ganap na patayin ang upos ng sigarilyo gamit ang tubig bago ito itapon

재떨이에 담배꽁초를 쌓이지 않도록 자주 버립니다.

Không để tích quá nhiều đầu thuốc, thường xuyên vệ sinh, đổ gạt tàn

Agarang itapon ang upos ng sigarilyo upang hindi ito
maipon sa ashtray

韓国語
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